
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DAP-VINACHEM

Số: /BC-DAP

BẢN CÔNG KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngàyỹ ?■ tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 

(năm 2023)

Kính gửi:
- ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế 
Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170;
Email: daphaiphong@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 1.461.099.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DDV.

- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản)

STT Số Nghị 
quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 11/NQ-ĐHĐCĐ 20/4/2023

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 
2022; định hướng năm 2023;
- Thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022;
- Thông qua Báo cáo của BKS 2022;
- Thông qua Tờ trình về Ke hoạch SXKD 2023;
- Thông qua Báo cáo thù lao 2022 và Tờ trình thù 
lao 2023;
- Thông qua các đon vị kiểm toán BCTC 2023;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ 2020-2025.
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IL Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT
Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 
TVHĐQT không điều 

hành)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HDQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Òng Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT, 
không điều hành 26/6/2020 -

2 Ông Vũ Văn Bằng Thành viên HĐQT; 
Tổng giám đốc 26/6/2020 -

3 Ông Lê Ngọc Nhân Thành viên HDQT; 
Phó Tổng giám đốc 26/6/2020 -

4 Ông Nguyễn Hồ Hưng Thành viên HĐQT 
không điều hành 20/4/2022 20/4/2023

5 Ông Nguyễn Văn Phiên Thành viên HĐQT 
không điều hành 20/4/2023 -

6 Bà Nguyễn Thị Mai Thành viên HĐQT 
không điều hành 26/6/2020 -

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT

Số buối họp
HĐQT tham 

dự/ủy quyền tham 
dự

Tỷ lệ tham dự/ủy 
quyền tham dự 

họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Nguyễn Tuấn Dũng 08/8 100%

2 Ồng Vũ Văn Bằng 08/8 100%

3 Ông Lê Ngọc Nhân 08/8 100%

4 Ông Nguyễn Hồ Hưng 0 - Được miễn nhiệm từ 
ngày 20/4/2023

5 Ông Nguyễn Văn Phiên 05/8 62,5% Được bầu bổ sung
20/4/2023

6 Bà Nguyễn Thị Mai 08/8 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản 
xuất; bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị tốt nhất 
nguyên liệu chính phục vụ sản xuất, nhất là quặng apatit; tăng cường tiêu thụ đáp ứng 
tối đa nhu cầu tiêu dùng trong nước; quản trị doanh nghiệp, tiết giảm các chi phí, giảm 
tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 
theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát 
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diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt, 
tổ chức sản xuất hợp lý để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh tiêu thụ nhằm 
giảm tồn kho sản phẩm DAP.

HĐQT đã ban hành sửa đổi, bổ sung 8 quy chế và chỉ đạo Tổng giám đốc ban 
hành 10 quy định theo thẩm quyền.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản 
phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp 
định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bàng văn bản để tháo gỡ kịp thời các 
vướng mắc phát sinh đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm, mua sắm nguyên liệu, sửa 
chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT 
Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ 
quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các 
quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc 
điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị 
của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc và kéo dài thời gian giữ 
chức vụ 01 Phó Tổng giám đốc Công ty; Bổ nhiệm có thời hạn đối với 01 Phó Tổng 
giám đốc Công ty; chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm 03 Trưởng 
phòng, 01 Giám đốc nhà máy và giao nhiệm vụ 02 cán bộ; đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ 
01 Giám đốc nhà máy; thông qua kết quả rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý của Công ty CP DAP-Vinachem giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ rà 
soát năm 2023.

4. Hoạt động của các tiếu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 

Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

I Các Nghị 
quyết:

1 01/NQ-HĐQT 30/01/2023 Kết quả phiên họp thứ 01-2023 của 
HĐQT 100%

2 02/NQ-HĐQT 8/02/2023
Bổ nhiệm lại có thời hạn Phó Tổng giám 
đốc Công ty và kéo dài thời gian giữ chức 
vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

100%

3 03/NQ-HĐQT 9/02/2023

Mở hạn mức tín dụng và uỷ quyền người 
đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng 
Bàng

100%

4 04/NQ-HĐQT 9/02/2023 Thông qua thời gian dự kiến, địa điếm 
họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập 100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua
danh sách cố đông họp Đại hội đồng cố 
đông thường niên năm 2023

5 05/NQ-HĐQT 05/04/2023 Ket quả phiên họp thứ 02-2023 của
HĐQT 100%

6 06/NQ-HĐQT 29/3/2023
Thông qua chương trình, nội dung và các 
hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2023

100%

7 07/NQ-HĐQT 04/4/2023

Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp 
bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh 
Lạch Tray

100%

8 08/NQ-HĐQT 14/4/2023
về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp 
đồng tư vẩn xây dựng với Công ty cổ 
phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất

100%

9 09/NQ-HĐQT 17/4/2023

Thống nhất trao đổi, lấy ý kiến của Đảng 
ủy Công ty về chủ trương triển khai quy 
trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám 
đốc Công ty

100%

10 10/NQ-HĐQT 17/4/2023
về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung 
thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 
2020-2025

100%

11 10A/NQ-HĐQT 17/4/2023
Rà soát, bố sung quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 
2026- 2031 và đánh giá, xếp loại cán bộ 
lãnh đạo, quản lý năm 2022

100%

12 12/NQ-HĐQT 27/4/2023 Kết quả phiên họp thứ 03-2023 của
HĐQT 100%

13 13/NQ-HĐQT 16/5/2023

Mở hạn mức tín dụng và uỷ quyền người 
đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
- chi nhánh Đông Hài Phòng)

100%

14 14/NQ-HĐQT 06/6/2023
Thông qua chủ trương và kê hoạch thực 
liện quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám 
đốc Công ty

100%

15 15/NQ-HĐQT 24/07/2023 <ết quả phiên họp thứ 05-2023 của
HĐQT 100%

16 16/NQ-HĐQT 24/07/2023 Thông qua chủ trương triển khai quy trình
30 nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ 100%

17 17/NQ-HĐQT 25/07/2023 Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn đối 
với một (01) Phó Tổng giám đốc Công ty 100%

18 18/NQ-HĐQT 25/07/2023 cết quả phiên họp thứ 06-2023 của
4ĐQT 100%

19 19/NQ-HĐQT 08/08/2023 Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại của năm
2022 100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

20 20/NQ-HĐQT 23/08/2023
về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp 
đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản Miền Nam

100%

21 21/NQ-HĐQT 20/10/2023 Kết quả phiên họp thứ 07-2023 của
HĐQT 100%

22 22/NQ-HĐQT 29/12/2023
về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp 
đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản Miền Nam

100%

23 23/NQ-HĐQT 30/12/2023

về việc chấp thuận chủ trương ký kết các 
Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần 
DAP - Vinachem với "Người có liên 
quan" năm 2024

100%

II Các Quyết 
định:

1 15/QĐ-DAP 30/01/2023 Giao kế hoạch SXKD, ĐTXD Quý I năm 
2023 của Công ty 100%

2 16/QĐ-DAP 30/01/2023 Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm
2023 100%

3 17/QĐ-DAP 30/01/2023
Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 
2023 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

4 18/QĐ-DAP 30/01/2023

Phê duyệt một số định mức tiêu hao 
nguyên nhiên vật liệu năng lượng chính 
năm 2023 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

5 19/QĐ-DAP 30/01/2023
Dừng dự án Khu nhà ở công nhân thuê tại 
Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

100%

6 20/ỌĐ-DAP 30/01/2023

Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện 
phần công việc Thí nghiệm bổ sung thuộc 
đề tài Nghiên cứu và xây dựng đường chỉ 
dẫn kỹ thuật sử dụng kỹ thuật sử dụng các 
cấp phối PG gia cố làm base

100%

7 22/QĐ-DAP 06/02/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh 100%

8 23/QĐ-DAP 06/02/2023 3hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua NH3 phục vụ sản xuất 100%

9 25/QĐ-DAP 09/02/2023 Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty 100%

10 26/QĐ-DAP 09/02/2023 <éo dài thòi gian giữ chức vụ Phó Tổng 
giám đốc Công ty 100%

11 27/QĐ-DAP 09/02/2023
Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem giai đoạn 2026-2031

100%

12 28/QĐ-DAP 09/02/2023
3 an hành Quy chế quản lý tài sản cố định 
2Ùa Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa 
ỉổi bổ sung lần 1)

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

13 29/QĐ-DAP 09/02/2023
Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây 
dựng của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

14 32/QĐ-DAP 14/02/2023
Phê duyệt kế hoạch chi phí quảng cáo, 
tiếp thị và công tác thị trường năm 2023 
của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

100%

15 33/QĐ-DAP 17/02/2023 Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 
2022 của Công ty 100%

16 63/QĐ-DAP 20/3/2023

Ban hành Kế hoạch triến khai công tác rà 
soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026­
2031 của Công ty cổ phần DAP- 
Vinachem

100%

17 64/QĐ-DAP 20/3/2023
Ban hành kế hoạch đánh giá xếp loại cán 
bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần 
DAP-Vinachem năm 2022

100%

18 73/QĐ-DAP 31/3/2023 Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Ông Bùi 
Đăng Duẩn 100%

19 74/QĐ-DAP 31/3/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp vỏ bao phân bón DAP năm 2023 100%

20 78/QĐ-DAP 04/4/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Bồn axit 
photphoric loãng

100%

21 79/QĐ-DAP 04/4/2023 Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 100%

22 91/QĐ-DAP 12/4/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh 100%

23 92/QĐ-DAP 12/4/2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật 
tạo màu đen, màu xanh và phủ bọc, khừ 
nọt cho sản phẩm DAP năm 2023

100%

24 101/QĐ-DAP 27/4/2023 Giao kế hoạch SXKD Quý II năm 2023 
của Công ty 100%

25 102/QĐ-DAP 27/4/2023 Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn và kế 
loạch sửa chữa thường xuyên năm 2023 100%

26 107/QĐ-DAP 11/5/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh 100%

27 110/QĐ-DAP 17/5/2023 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông 
Bùi Đăng Duẩn) 100%

28 115/QĐ-DAP 22/5/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp dầu vỏ hạt điều 100%

29 116/QĐ-DAP 25/5/2023

Phê duyệt kết quả chào giá cung cấp dịch 
vụ soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu 
năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2023

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua

30 126/QĐ-DAP 05/6/2023 Thành lập Doàn công tác Trung Quốc của 
Công ty 100%

31 130/QĐ-DAP 07/6/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp vỏ bao phân bón DAP phục vụ 
sản xuất

100%

32 134/QĐ-DAP 28/6/2023 Chi thưởng Người quản lý Công ty 100%

33 157/QĐ-DAP 24/07/2023

Phê duyệt kêt quả rà soát, bô sung danh 
sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
của Công ty cổ phần DAP - Vinachem 
giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại ký 
rà soát năm 2023

100%

34 158/QĐ-DAP 24/07/2023 Giao kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm
2023 của Công ty 100%

35 159/QĐ-DAP 24/07/2023
Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của 
Công ty cổ phần DAP - Vinachem (Sửa 
đổi, bổ sung lần 5)

100%

36 160/QĐ-DAP 27/07/2023
Ban hành Quy chế trả lương của Công ty 
cổ phần DAP - Vinachem (Sửa đổi, bổ 
sung lần 6)

100%

37 161/QĐ-DAP 24/07/2023
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 
Công ty cổ phần DAP - Vinachem (Sửa 
đổi, bổ sung lần 4)

100%

38 163/QĐ-DAP 25/07/2023
Ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ sản 
phẩm phân bón của Công ty cổ phần DAP 
- Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 3)

100%

39 164/QĐ-DAP 25/07/2023
Ban hành Quy chế quản lý đại lý tiêu thụ 
sản phẩm phân bón của Công ty cổ phần 
DAP - Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 2)

100%

40 165/QĐ-DAP 25/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế 
Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ 
nhan DAP - Vinachem (Sửa đổi, bổ sung 
lần 1)

100%

41 168/QĐ-DAP 25/07/2023 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 
Png Nguyễn Hoàng Trung) 100%

42 171/QĐ-DAP 27/07/2023 ’hê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua lưu huỳnh 100%

43 230/QĐ-DAP 12/09/2023 ’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

44 232/QĐ-DAP 19/09/2023 ’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit sulíìiric 100%

45 238/QĐ-DAP 22/09/2023

’hê duyệt bổ sung gói thầu “Tư vấn lập 
nồ sơ thiết kế hệ thống PCCC của bước 
hiết kế cơ sở” vào kế hoạch lựa chọn nhà 
hầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu 
ư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất

100%
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 

qua
luợng a xít phosphoric vù sản xuất phân 
bón MAP công suất 60.000 tấn/nãm"

46 250/QĐ-DAP 20/10/2023
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của 
Công ty cổ phần DAP-Vinachem (sửa đổi, 
bổ sung lần 1)

100%

47 251/QĐ-DAP 20/10/2023
Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty 
cổ phần DAP-Vinachem (sửa đổi, bổ sung 
lần 1)

100%

48 254/QĐ-DAP 23/10/2023

Phê duyệt tách hạng mục "Đường dẫn, 
cầu dẫn" thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng 
cảng Nhà máy DAP" thành dự án độc lập 
để triển khai trước

100%

49 255/QĐ-DAP 23/10/2023

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án "Dây chuyền 
thu hồi P2O5 tồn dư trong bã thạch cao 
PG"

100%

50 256/QĐ-DAP 23/10/2023
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng, 
cải tạo khu nhà hành chính"

100%

51 265/QĐ-DAP 27/10/2023
Chi trả thù lao trách nhiệm hàng tháng của 
thành viên Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập 
đoàn làm việc tại Công ty

100%

52 272/QĐ-DAP 02/11/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua axit Sulfuric 100%

53 283/QĐ-DAP 13/11/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua NH3 lỏng phục vụ sản xuất 100%

54 285/QĐ-DAP 16/11/2023 ’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp vỏ bao phân bón DAP 100%

55 296/QĐ-DAP 27/11/2023 ’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

56 333/QĐ-DAP 13/12/2023 ’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua lưu huỳnh phục vụ sản xuất 100%

57 437/QĐ-DAP 15/12/2023

’hê duyệt kê hoạch lựa chọn nhà thâu giai 
loạn chuẩn bị đầu tư dự án "Bổ sung 
lường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy 
DAP"

100%

58 450/QĐ-DAP 25/12/2023
’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp quặng Apatit loại 1 nghiền năm 
Ỉ024

100%

59 451/QĐ-DAP 25/12/2023
’hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
loạn chuẩn bị đầu tư dự án "Dây chuyền 
sản xuất Na2SiF6"

100%

60 467/QĐ-DAP 27/12/2023 1
1

’hê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 
ihà thầu gói thầu: mua cụm thiết bị cho 
lồi hơi nhiệt thừa

100%
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III. Ban kiểm soát (năm 2023):
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS Trình độ chuyên môn

1 Ông Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 26/6/2020

Cử nhân kinh tế, Cử 
nhân Quản trị Tài chính 

- Ke toán

2 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên Ban 
Kiểm soát 26/6/2020 Cử nhân kinh tế

3 Ông Lương Thành 
Trung

Thành viên Ban 
Kiểm soát 20/4/2022 Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham dự 
họp

1 Ông Hà Trung Kiên 02 100% 100%

2 Bà Nguyễn Thị Xuân 
Quyên 02 100% 100%

3 Ông Lương Thành Trung 02 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban Kiểm soát đã kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, ban 
hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm một số quy chế ban hành lại phù hợp 
với quy định của Nhà nước.

Các văn bản gửi cho HĐQT Công ty và các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT đều 
được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời; các Văn bản lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng thời điểm gửi cho các thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành 
theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, 
các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại hay tố 
cáo bằng văn bản nào của các cổ đông.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công 
ty, làm việc theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập nhưng luôn luôn phối họp chặt chẽ với 
HĐQT, được HĐQT hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình nên các nhiệm 
vụ của Ban Kiểm soát đều hoàn thành.
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Ban kiểm soát được mời và tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong 
năm 2023. Ban kiểm soát đã trực tiếp đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp và bằng văn 
bản, báo cáo khi có văn bản xin ý kiến của HĐQT.

Trong quá trình làm việc với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác Ban Kiểm soát luôn giữ vững tính độc lập, khách quan và đã nhận được sự họp tác 
chặt chẽ trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý được gửi đầy đủ và kịp thời cho 
Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không. 
IV. Ban điều hành:

V. Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Kế toán tài chính/ Phụ trách Ke toán:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng năm 
sinh Trình độ chuyên môn

Ngày bố nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

1 Ông Vũ Văn Bằng
Bố nhiệm giữ chức vụ 
Tổng giám đốc ngày 

15/12/2020

2 Ông Bùi Đăng Duẩn Nghỉ hưu theo chế độ 
từ ngày 01/7/2023

3 Ông Lê Ngọc Nhân
Bố nhiệm lại giữ chức 
vụ Phó Tổng giám đốc 

từ ngày 23/3/2023

4 Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Bố nhiệm giữ chức vụ 

Phó Tổng giám đốc 
ngày 11/6/2021

5 Ông Nguyễn Hoàng 
Trung

Bố nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc 

ngày 25/7/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Bà Lê Thị Hiền
Được bổ nhiệm 

Trưởng phòng Kế toán 
tài chính từ 16/11/2021

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Có tham gia các cuộc Hội thảo về quản trị công ty và công 
bố thông tin do ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
ngưòi có liên quan của công ty vói chính Công ty:

1. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty:
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Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 
ty vứi cổ đông lớn, ngưòi nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 
với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Chỉ tiết tại Phụ lục kèm theo

4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác:

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

VIII. Giao dịch cổ phiếu của ngưòi nội bộ và người liên quan của ngưòi nội 
bộ (Báo cáo năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 
Chi tiết tại Phụ lục kèm theo
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, TK.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
năm 2023

(Kèm theo Báo cáo sổ V /BC-DAP ngày thảng 01 năm 2024)

VII. DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ Hên 

quan với 
công ty

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 26/6/2020 - Người nội 
bộ

1.1 Nguyễn Văn Oanh Không 26/6/2020 -

1.2 Đỗ Duy Phi Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hà Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 26/6/2020 -

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi
Nguyên Không 26/6/2020 -

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 26/6/2020 -

1.7 Công ty cổ phần Hóa 
chất cơ bản miền Nam Không 28/4/2022 -

Là chủ 
tịch

HDQT
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chì liên hệ
Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

2 Vũ Văn Bằng 003C405099 TV HĐQT; 
TGĐ Công ty 01/01/2015 - Người nội 

bộ

2.1 Vũ Vãn Kỉnh Không 01/01/2015 -

2.2 Hà Thị Láng Không 01/01/2015 -

2.3 Đoàn Thị Minh Thúy 003C404910 Không 01/01/2015 -

2.4 Vũ Tiến Thắng Không 01/01/2015 -

2.5 Vũ Minh Thu Không 01/01/2015 -

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 01/01/2021 -
Luật 
CK

2019

2.7 Vũ Thị Hằng Không 01/01/2015 -

2.8 Vũ Thị Hoa Không 01/01/2015 -

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng 
KTTC 01/01/2021 -

Luật 
CK

2019

2.10 Lê Duy Sinh Không 01/01/2021 -

2.11 Hoàng Tiến Dũng Không 01/01/2021 -

2.12 Phạm Hồng Anh Không 01/01/2021 -
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu cc)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nod cấp Địa chì liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

3 Lê Ngọc Nhân
Thành viên
HĐQT; Phó
Tổng giám đốc

23/3/2020 -
Người nội 

bộ

3.1 Nguyễn Thị Lới Không 23/3/2020 -

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không 23/3/2020 -

3.3 Lê Kim Chi Không 23/3/2020 -

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 23/3/2020 -

3.5 Lê Thị Minh Tú Không 23/3/2020 -

3.6 Phạm Văn Kiên Không 01/01/2021 -
Luật 
CK

2019

3.7 Đồng Văn Chung Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

3.9 Công tỵ TNHH Hóa chất 
và Thiết bị Kim Khánh - 23/3/2020 -

4 Nguyễn Thị Mai 033CC16869 Thành viên 
HĐQT 26/6/2020 - Người nội 

bộ

4.1 Ngô Thị Kết Không 26/6/2020 -
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

4.2 Nguyễn Mai Anh [Chông 26/6/2020 -

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 26/6/2020 -

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không 26/6/2020 -

4.5 Nguyễn Hồng Đoàn Không 26/6/2020 -

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 26/6/2020 -

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 01/01/2021 -
Luật 
CK 

2019

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

4.9 Lương Văn Bắc Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

5 Nguyễn Hồ Hưng Thành viên 
HĐQT 20/4/2022 20/4/2023

Đã được 
miễn 

nhiệm từ 
20/4/2023

5.1 Nguyễn Hồ Phương 067C003095 Không 20/4/2022 20/4/2023

5.2 Nguyễn Thị Lợi 067C001845 Không 20/4/2022 20/4/2023

5.3 Nguyễn Ngọc Lan Không 20/4/2022 20/4/2023
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán
Chức vụ tại công 

ty (nếu cc)
Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

5.4 Nguyễn Hồ Phi Hảo Không 20/4/2022 20/4/2023

5.5 Nguyễn Hồ Tâm Huy Không 20/4/2022 20/4/2023

5.6 Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt Không 20/4/2022 20/4/2023

5.7 Công ty CP chứng khoán 
APG ’ 067P000001 - 20/4/2022 20/4/2023

6 Nguyễn Văn Phiên Thành viên 
HĐQT 20/4/2023 - Người nội 

bộ

6.1 Đào Thị Thu Hiền Không 20/4/2023

6.2 Nguyễn Tuấn Phương Không 20/4/2023

6.3 Nguyễn Huy Hoàng Không 20/4/2023

6.4 Phạm Thị Nhang Không 20/4/2023

6.5 Nguyễn Văn Hịch Không 20/4/2023

6.6 Nguyễn Thị Quế Không 20/4/2023

6.7 Nguyễn Song Hy Không 20/4/2023

6.8 Nguyễn Thị vối Không 20/4/2023
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chi liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

7 Bùi Đăng Duẩn Phó Tổng giám 
đốc 01/01/2015 01/7/2023

Đã được 
nghi chế 

độ từ 
01/7/2023

7.1 Phạm Thị ưng Chông 01/01/2015 01/7/2023

7.2 Nguyễn Xuân Mai Chông 01/01/2021 01/7/2023
Luật 
CK 

2019

7.3 Lê Thị Hằng Không 01/01/2021 01/7/2023
Luật 
CK

2019

7.4 Nguyễn Thị Minh Đức Không 01/01/2015 01/7/2023

7.5 Bùi Đãng Huy Không 01/01/2015 01/7/2023

7.6 Bùi Đăng Minh Hiếu Không 01/01/2015 01/7/2023

7.7 Bùi Thị Thược Không 01/01/2015 01/7/2023

7.8 Bùi Đăng Dinh Không 01/01/2015 01/7/2023

7.9 Vũ Thị Liên Không 01/01/2021 01/7/2023
Luật 
ck

2019

7.10 Bùi Thị Thoa Không 01/01/2015 01/7/2023

7.11 Nguyễn Quang Tiến Không 01/01/2021 01/7/2023
Luật 
CK

2019
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

8 Nguyễn Ngọc Son Phó Tổng giám 
dốc 11/6/2021 - Người nội 

bộ

8.1 Nguyễn Giang San Không 11/6/2021 -

8.2 Đinh Thị Hạt Không 11/6/2021 -

8.3 Phạm Văn Lãm Không 11/6/2021 -

8.4 Nguyễn Thị Tình Không 11/6/2021 -

8.5 Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Ke 
toán 11/6/2021 -

8.6 Nguyễn Nam Phong Không 11/6/2021 -

8.7 Nguyễn Minh Quang Không 11/6/2021 -

8.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 11/6/2021 -

8.9 Nguyễn Ngọc Bích Không 11/6/2021 -

8.10 Lê Thị Thu Hương Không 11/6/2021 -

8.11 Đặng Vãn Út Không 11/6/2021 -

9 Nguyễn Hoàng Trung

Phó Tổng giám 
đốc Công ty;
Thư ký Công ty;
Ngưòi đưọc ủy 
quyền CBTT;
Ngưòi phụ trách

01/01/2015 - Người nội 
bộ
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

quản trị Công ty

9.1 Nguyễn Thùy Liên 003C404849 Phó phòng
TCHC 01/01/2015 -

9.2 Nguyễn Ngọc Hiếu - - 01/01/2015 -

9.3 Nguyễn Ngân Hà - - 01/01/2015 -

9.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 01/01/2015 -

9.5 Hoàng Thị Hằng Không 01/01/2015 -

9.6 Nguyễn Xuân Đan - Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

9.7 Hoàng Thái Kiều - Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

9.8 Nguyễn Ngọc Huy - Không 01/01/2015 -

9.9 Nguyễn Ngọc Tuấn - Không 01/01/2015 -

9.10 Đỗ Thùy Linh - Không 01/01/2021 -
Luật 
CK

2019

9.11 Trần Mai Trang - Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

10 Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 26/6/2020 - Người nội 

bộ
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

10.1 Hà Minh Kiêu Không 26/6/2020 -

10.2 Trần Thị Sang Không 26/6/2020 -

10.3 Phạm Thị Thu Trang Không 26/6/2020 -

10.4 Hà Thị Thanh Ngọc Không 26/6/2020 -

10.5 Hà Quang Minh Không 26/6/2020 -

10.6 Phạm Vãn Chiến Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

10.7 Chu Thị Hảo Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

10.8 Hà Minh Quyết Không 26/6/2020 -

10.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

11 Nguyễn Thị Xuân 
Quyên 005C110116 Thành viên Ban

Kiểm soát 01/01/2015 - Người nội 
bộ

11.1 Dương Mạnh Tiến 005C123628 Không 01/01/2015 -

11.2 Dương Xuân Quỳnh Anh Không 01/01/2015 -

11.3 Dương Huy Hoàng Không 01/01/2015 -
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

11.4 ?hạm Thị Thiếm Chông 01/01/2015 -

11.5 Đặng Thị Ngôn Chông 01/01/2021 -
Luật
CK 

2019

11.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 01/01/2015 -

11.7 Nguyễn Duy Đạt Không 01/01/2015 -

11.8 Giang Thanh Long Không 01/01/2021 -
Luật 
CK

2019

11.9 Tưởng Kim Phụng Không 01/01/2021 -
Luật 
ck

2019

12 Lương Thành Trung Thành viên Ban 
Kiểm soát 20/4/2022 - Người nội 

bộ

12.1 Lê Thị Huệ Không 20/4/2022 -

12.2 Vũ Xuân Kỷ Không 20/4/2022 -

12.3 Phạm Thị Thơ Không 20/4/2022 -

12.4 Vũ Thị Hương Trà Không 20/4/2022 -

12.5 Lương Vũ Hà Không 20/4/2022 -

12.6 Lương Vũ Sơn Không 20/4/2022 -

12.7 Lương Thị Thúy Dịu Không 20/4/2022 -
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chi liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

12.8 Tràn Tiến Tùng Chông 20/4/2022 -

12.9 Lương Thị Thu Thủy Chông 20/4/2022 -

13 Lê Thị Hiền
Trưởng phòng 
Kế toán tài 
chính

01/01/2017 - Người nội 
bộ

13.1 Mạc Thị Thế Không 01/01/2017 -

13.2 Lê Khôi Nguyên Không 01/01/2017 -

13.3 Lê Thị Lan Anh Không 01/01/2017 -

13.4 Lê Thị Thu Hương Không 01/01/2017 -

13.5 Hoàng Nam Phong Không 01/01/2021 - Luật 
ck

201913.6 Nguyễn Thế Anh Không 01/01/2021 -

14 Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam

01/01/2015 -
Công ty 
mẹ, nắm 
giữ 64% 

vốn điều lệ

15 Công ty CP Phân bón
Miền Nam

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

16
Công ty cổ phần Phân 
bón và Hóa chất cần
Thơ 1

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

17 Công ty cổ phần Phân
3Ón Bình Điền

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

18
Công ty cổ phần Supe 
phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

19 Công ty cổ phần Phân 
lân Ninh Binh

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

20 Công ty cô phân Thạch 
cao Đình Vũ

Công ty 
liên kết

21 Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

22 Công ty cổ phần Ăc quy 
Tia sáng

Tập đoàn 
Hóa chất 
Việt Nam 
đã thoái 
hết vốn 

ngày 
5/01/2023

23 Viện Hóa học Công 
nghiệp Việt Nam

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Sổ CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

24 Công ty cổ phần Xà 
phòng Hà Nội

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

25 Công ty cổ phần Thiết kế
Công nghiệp Hóa chất

Công ty do 
Tập đoàn 
Hóa chất 
Việt Nam 

sở hữu trên
10% VĐL

26 Công ty cổ phần Phân 
đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

27 Công ty TNHH MTV 
Đạm Ninh Bình

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam

28 Công ty cổ phần Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam

Công ty 
con Tập 

đoàn Hóa 
chất Việt 

Nam
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2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
ngưòi nội bộ:

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngậy 
cấp, noi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ hên hệ

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Ghi 
chú

1 Công ty CP Phân bón
Miền Nam

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày 

20/12/2022
57,678 tỷ 

đồng

2
Công ty cổ phần Phân 
bón và Hóa chất cần
Thơ

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
18,987 tỳ 

đồng

3 Công ty cổ phần Phân 
bón Bình Điền

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
90,155 tỷ 

đồng

4
Công ty cổ phần Supe 
phot phát và Hóa chất 
Lâm Thao

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
17,851 tỷ 

đồng

5 Công ty cổ phần Phân 
lân Ninh Binh

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
0,778 tỷ 

đồng

6 Công ty cổ phần Thạch 
cao Đình Vũ Công ty liên kết Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
0,254 tỷ 

đồng

7 Công ty TNHH MTV 
Apatit Việt Nam

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
586,911 tỳ 

đồng

8 Công ty cổ phần Ảc 
quy Tia sáng

Tập đoàn Hóa chất Viêt 
Nam đã thoái hết vốn 

ngày 5/01/2023
Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
0,021 tỷ 

đồng

9 Viện Hóa học Công 
nghiệp Việt Nam

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
17,45 tỷ 

đồng

10 Công ty cổ phần Xà 
phòng Hà Nội

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022 -

11
Công ty cổ phần Thiết 
kế Công nghiệp Hóa 
chất

Công ty do Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam sở hữu trên 

10%VĐL
Năm 2023 08/NQ-HĐQT ngày

14/4/2023
0,538 tỷ 

đồng

12
Công ty cổ phần Phân 
đạm và Hóa chất Hà 
Bắc

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
20,28 tỷ 

đồng
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3. Giao dịch giữa ngưòi nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ vói công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan vói 
công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chi' trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Sổ Nghị quyết/Quyết 
định cùa ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Ghi 
chú

13 Công ty TNHH MTV
Đạm Ninh Bình

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023 15/NQ-HĐQT ngày

20/12/2022
28,866 tỷ 

đồng

14 Công ty cổ phần Hóa 
chất Cơ bản Miền Nam

Công ty con Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam Năm 2023

20/NQ-HĐQT ngày 
23/8/2023

23/NQ-HĐQT ngày 
30/12/2023

1,21 tỷ đồng

4. Giao dịch giữa Công ty vói các đối tượng khác:

stt Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Chức vụ tại 
CTNỸ

số CMND/HỘ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp
Địa chỉ

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNYnắm 

quyền kiểm soát

Thời điểm giao 
dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Không Không Không Không Không Không Không Không

4.1. Giao dịch giữa Công ty CP DAP-Vinachem với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản 
lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc ±ành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
Không.
4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không.
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:
Không.
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VIII. GIAO DỊCH CỎ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯÒÌ NỘI Bộ (năm 2023): 

(Nội dung căn cứ theo thông tin của người nội bộ và người có liên quan cung cấp)
1. Danh sách nguời nội bộ và người có liên quan của ngưòi nội bộ

STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Sổ cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hũu 

của Tập đoàn 
Hóa chất Việt 

Nam

1.1 Nguyễn Văn Oanh Không 239.500 0,164%

1.2 Đỗ Duy Phi Không 0 0%

1.3 Nguyễn Thị Thanh Hà Không 0 0%

1.4 Đỗ Quỳnh Nga Không 0 0%

1.5 Nguyễn Đỗ Khôi
Nguyên Không 0 0%

1.6 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên Không 0 0%

1.7 Công ty CP Hóa chất cơ 
bản miền Nam Không 0 0%

2 Vũ Văn Bằng
Thành viên
HĐQT; TGĐ
Công ty

2.100 0,0014%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hữu 

của Tập đoàn 
Hóa chất Việt
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiểu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

Nam

2.1 Vũ Văn Kỉnh Không 0 0%

2.2 Hà Thị Láng Không 0 0%

2.3 Đoàn Thị Minh Thúy Không 2.100 0,0014%

2.4 Vũ Tiến Thắng Không 0 0%

2.5 Vũ Minh Thu Không 0 0%

2.6 Vũ Tiến Lữ Không 0 0%

2.7 Vũ Thị Hằng Không 0 0%

2.8 Vũ Thị Hoa Không 0 0%

2.9 Đặng Thị Hoa Phó phòng 
KTTC 10.000 0,0068%

2.10 Lê Duy Sinh Không 0 0%

2.11 Hoàng Tiến Dũng Không 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tạ: công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hũu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Ghi chú

2.12 Phạm Hồng Anh Không 0 0%

3 Lê Ngọc Nhân
Thành viên 
HĐQT; Phó
Tổng giám đốc

600 0,0004%

Không kể số 
cổ phiếu đại 
diện sở hữu 
của Tập đoàn 
Hóa chất Việt
Nam

3.1 Nguyễn Thị Lới Không 0 0

3.2 Đồng Thị Thu Làn Không 0 0

3.3 Lê Kim Chi Không 0 0

3.4 Lê Ngọc Khánh Không 0 0

3.5 Lê Thị Minh Tú Không 0 0

3.6 Phạm Vãn Kiên Không 0 0

3.7 Đồng Văn Chung Không 0 0

3.8 Nguyễn Thị Xung Không 0 0

3.9 Công tỵ TNHH Hóa chất 
và Thiết bị Kim Khánh - 0 0

4 Nguyễn Thị Mai Thành viên 
HĐQT 40.500 0,028%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số CMND /Hộ chiểu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chì liên hệ
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỳ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Ghi chú

4.1 Ngô Thị Kết Không 0 0

4.2 Nguyễn Mai Anh Không 0 0

4.3 Nguyễn Cát Phương Không 0 0

4.4 Nguyễn Hồng Minh Không 0 0

4.5 Nguyễn Hồng Đoàn Không 0 0

4.6 Nguyễn Thị Hoa Không 0 0

4.7 Nguyễn Bá Nghĩa Không 0 0

4.8 Nguyễn Thanh Dung Không 0 0

4.9 Lương Vãn Bắc Không 0 0

5 Nguyễn Hồ Hưng Thành viên
HĐQT 0 0%

5.1 Nguyễn Hồ Phương Không 0 0%

5.2 Nguyễn Thị Lợi Không 0 0%

5.3 Nguyễn Ngọc Lan Không 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hũu cuối

kỳ

Tỳ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Ghi chú

5.4 Nguyễn Hồ Phi Hảo Không 0 0%

5.5 Nguyễn Hồ Tâm Huy Không 0 0%

5.6 Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt Không 0 0%

5.7 Công ty CP chứng khoán 
APG ’ - 0 0%

6 Nguyễn Văn Phiên 6.900 0,0047%

6.1 Đào Thị Thu Hiền 0 0%

6.2 Nguyễn Tuấn Phương 0 0%

6.3 Nguyễn Huy Hoàng 0 0%

6.4 Phạm Thị Nhang 0 0%

6.5 Nguyễn Văn Hịch 0 0%

6.6 Nguyễn Thị Quế 0 0%

6.7 Nguyễn Song Hy 0 0%

6.8 Nguyễn Thị vối 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

7 Bùi Đăng Duẩn Phó Tổng giám 
đốc 4.700 0,003%

7.1 Phạm Thị ưng Không 0 0%

7.2 Nguyễn Xuân Mai Không 0 0%

7.3 Lê Thị Hằng Không 0 0%

7.4 Nguyễn Thị Minh Đức Không 0 0%

7.5 Bùi Đăng Huy Không 1.400 0,001%

7.6 Bùi Đăng Minh Hiểu Không 0 0%

7.7 Bùi Thị Thược Không 0 0%

7.8 Bùi Đăng Dinh Không 0 0%

7.9 Vũ Thị Liên Không 0 0%

7.10 Bùi Thị Thoa Không 0 0%

7.11 Nguyễn Quang Tiến Không 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán
Chức vụ tai công 

ty (nếu có)
Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

8 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng giám 
đốc 0 0%

8.1 Nguyễn Giang San Không 0 0%

8.2 Đinh Thị Hạt Không 0 0%

8.3 Phạm Văn Lãm Không 0 0%

8.4 Nguyễn Thị Tỉnh Không 0 0%

8.5 Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Ke 
toán 0 0%

8.6 Nguyễn Nam Phong Không 0 0%

8.7 Nguyễn Minh Quang Không 0 0%

8.8 Nguyễn Ngọc Hà Không 0 0%

8.9 Nguyễn Ngọc Bích Không 0 0%

8.10 Lê Thị Thu Hương Không 0 0%

8.11 Đặng Vãn út Không 0 0%

9 Nguyễn Hoàng Trung

Phó Tổng giám 
đốc; Nguôi phụ 
trách quản trị 
Công ty;Thư ký 
Công ty; Người 
được ủy quyền

0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cố phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

CBTT

9.1 Nguyễn Thùy Liên Phó phòng 
TCHC 0 0%

9.2 Nguyễn Ngọc Hiếu - - 0 0%

9.3 Nguyễn Ngân Hà - - 0 0%

9.4 Nguyễn Ngọc Dũng Không 0 0%

9.5 Hoàng Thị Hằng Không 0 0%

9.6 Nguyễn Xuân Đan Không 0 0%

9.7 Hoàng Thái Kiều - Không 0 0%

9.8 Nguyễn Ngọc Huy - Không 0 0%

9.9 Nguyễn Ngọc Tuấn - Không 0 0%

9.10 Đỗ Thùy Linh - Không 0 0%

9.11 Trần Mai Trang - Không 0 0%

10 Hà Trung Kiên Trưởng Ban 
Kiểm soát 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

10.1 Hà Minh Kiêu Không 0 0%

10.2 Trần Thị Sang Không 0 0%

10.3 Phạm Thị Thu Trang Không 0 0%

10.4 Hà Thị Thanh Ngọc Không 0 0%

10.5 Hà Quang Minh Không 0 0%

10.6 Phạm Vãn Chiến Không 0 0%

10.7 Chu Thị Hảo Không 0 0%

10.8 Hà Minh Quyết Không 0 0%

10.9 Nguyễn Thị Quỳnh Không 0 0%

11 Nguyễn Thị Xuân 
Quyên

Thành viên Ban
Kiểm soát 0 0%

11.1 Dương Mạnh Tiến Không 0 0%

11.2 Dưong Xuân Quỳnh Anh Không 0 0%

11.3 Dương Huy Hoàng Không 0 0%

11.4 Phạm Thị Thiếm Không 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chì liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỳ lệ sở 
hùn cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

11.5 Dặng Thị Ngôn Chông 0 0%

11.6 Nguyễn Thị Xuân Thúy Không 0 0%

11.7 Vguyễn Duy Đạt Không 0 0%

11.8 Giang Thanh Long Không 0 0%

11.9 Tưởng Kim Phụng Không 0 0%

12 Lương Thành Trung Thành viên Ban
Kiểm soát 0 0%

12.1 Lê Thị Huệ Không 0 0%

12.2 Vũ Xuân Kỷ Không 0 0%

12.3 Phạm Thị Thơ Không 0 0%

12.4 Vũ Thị Hương Trà Không 0 0%

12.5 Lương Vũ Hà Không 0 0%

12.6 Lương Vũ Sơn Không 0 0%

12.7 Lương Thị Thúy Dịu Không 0 0%

12.8 Trần Tiến Tùng Không 0 0%

12.9 Lương Thị Thu Thủy Không 0 0%

13 Lê Thị Hiền
Trưởng phòng
Kế toán tài 
chính

0 0%

13.1 Mạc Thị Thế Không 0 0%
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STT Họ tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

13.2 Lê Khôi Nguyên Không 0 0%

13.3 Lê Thị Lan Anh Không 0 0%

13.4 Lê Thị Thu Hương Không 0 0%

13.5 Hoàng Nam Phong Không 0 0%

13.6 Nguyễn Thể Anh Không 0 0%

2. Giao dịch của ngưòi nội bộ và ngưòi có liên quan đối vói cố phiếu của công ty:

STT Người thực hiện giao 
dịch Quan hệ với người nội bộ

Sổ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sờ hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Tuấn Dũng 239.000 0,164% 239.500 0,164% Tăng do mua

2 Nguyễn Văn Phiên Nguyễn Vãn Phiên 0 0 6.900 0,0047% Tăng do mua

3 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai 42.800 0,029% 40.500 0,028% Giảm do bán

4 Đặng Thị Hoa Vũ Văn Bằng 6.000 0,004% 10.000 0,0068% Tăng do mua
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